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A. Phần trắc nghiệm (7,0 điểm)

1. Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm)

- Từ câu 1 đến câu 12.

- Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

2. Phần trắc nghiệm Đúng-Sai (2,0 điểm)

- Từ câu 13 đến câu 14.

- Trả lời đúng 1 ý được 0,1 điểm.

- Trả lời đúng 2 ý được 0,25 điểm.

- Trả lời đúng 3 ý được 0,5 điểm.

3. Phần trả lời ngắn (2,0 điểm)

- Từ câu15 đến câu 18.

- Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
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B. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

Câu 1. 2,0 điểm

a. (1,0 điểm)
Tỉ trọng giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản giai đoạn 2005-2020.

(Đơn vị:%)

	Năm
	2005
	2010
	2015
	2020

	Xuất khẩu
	53,6
	52,6
	49,9
	50,2

	Nhập khẩu
	46,4
	47,4
	50,1
	49,8


b.Nhận xét (1,0 điểm)
*Quy mô:(0,5 điểm)

+Nhìn chung tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá giai đoạn 2005-2020 tăng xong có biến động, lớn nhất là năm 2010 (1463,9 tỉ USD).

+ Giá trị xuất khẩu các năm lớn hơn giá trị nhập khẩu, trừ năm 2010 (dẫn chứng). cán cân xuất nhập khẩu dương nhưng chênh lệch không lớn (trừ năm 2010).( dẫn chứng

+Cán cân xuất nhập khẩu 

*Tỉ trọng: (0,5 điểm)

Tỉ trọng xuất nhập khẩu hàng hoá giai đoạn 2005-2020có sự biến động:

+ Tỉ trọng xuất khẩu có xu hướng giảm (dẫn chứng)

+ tỉ trọng nhập khẩu có xu hướng tăng nhẹ (dẫn chứng)

Câu 2. 1,0 điểm

Do:

+ Vị trí địa lí thuận lợi, tài nguyên khóang sản phong phú, nguồn nước đảm bảo đáp ứng cho các ngành công nghiệp…(diễn giải)

+ Tập trung đông dân cư, nguồn lao động dồi dào, trình độ cao.

+ Cơ sở hạ tầng-cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, đồng bộ.

+ Nơi tập trung các thành phố lớn, các trung tâm hành chính lớn của quốc gia.
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